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theo QCVN 

102:2016/BTTTT (cũ) 

1  H43.1 
Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh 

Số 450 đường Thống Nhất, phường 
Kinh Dinh, Tp. Phan Rang-Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

vpubnd@ninhthu
an.gov.vn 

0259.3822.686 
http://www.ninhth

uan.gov.vn 
000.01.01.H43 

2  H43.2 Sở Nội vụ 
Số 26A đường Lê Hồng Phong, 
phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang 
- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

sonv@ninhthuan.
gov.vn 

0259.3822.765 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/sonv 
000.00.02.H43 

3  H43.3 
Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

 Số 18 đường Lê Hồng Phong, 
phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang 
Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

sogddt@ninhthua
n.gov.vn 

0259.3831.754 
http://ninhthuan.ed

u.vn 
000.00.03.H43 

4  H43.4 
Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Số 17, đường Nguyễn Trãi, phường 
Kinh Dinh, Tp. Phan Rang - Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

sotttt@ninhthuan.
gov.vn 

0259.3920.292 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/sotttt 
000.00.04.H43 

5  H43.5 Ban Dân tộc 
Số 360, đường 21 tháng 8, phường 
Phước Mỹ, Tp. Phan Rang -Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

bandt@ninhthuan
.gov.vn 

0259.3825.118 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/bandantoc 
000.00.05.H43 

6  H43.6 Công an tỉnh 
Khu phố 4, phường Mỹ Bình, Tp. 
Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận 

cant@ninhthuan.
gov.vn 

0259.3823.315 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/congan 
000.00.06.H43 
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7  H43.7 Sở Công Thương 
Đường 16/4, Phường Mỹ Hải, Tp. 
Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận 

soct@ninhthuan.
gov.vn 

0259 3822.977 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/soct 
000.00.07.H43 

8  H43.8 
Đài Phát thanh và 
Truyền hình 

Số 285A đường 21/8, phường 
Phước Mỹ, Tp. Phan Rang - Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

ptthnt@ninhthua
n.gov.vn 

0259.3823.393 
http://ninhthuantv.

vn 
000.00.08.H43 

9  H43.9 
Sở Giao thông 
Vận tải 

Số 142, đường 21 tháng 8, phường 
Phước Mỹ, Tp. Phan Rang - Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

sogtvt@ninhthua
n.gov.vn 

0259.3823.302 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/sogtvt 
000.00.09.H43 

10  H43.10 
Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Số 34, Đường 16/4, phường Tấn 
Tài, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận 

sokhcn@ninhthu
an.gov.vn 

0259.3822.726 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/sokhcn 
000.00.10.H43 

11  H43.11 
Sở Lao động 
Thương binh và 
Xã hội 

Đường 16 tháng 4, phường Mỹ 
Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

soldtbxh@ninhth
uan.gov.vn 

0259.3822.941 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/soldtbxh 
000.00.11.H43 

12  H43.12 
Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
Nông thôn 

Số 134 Đường 21 tháng 8, phường 
Phước Mỹ, Tp. Phan Rang -Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

sonn@ninhthuan.
gov.vn 

0259.3821.508 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/sonnnt 
000.00.12.H43 

13  H43.13 Sở Tài chính 
Số 30 đường 16/4, phường Tấn 
Tài, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

sotc@ninhthuan.
gov.vn 

0259.3833.404 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/sotc 
000.00.13.H43 

14  H43.14 
Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Đường Nguyễn Đức Cảnh, phường 
Mỹ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

sotnmt@ninhthua
n.gov.vn 

0259.3830.657 
http://sotnmt.ninht

huan.gov.vn 
000.00.14.H43 

15  H43.15 Sở Tư pháp 

Đường 16/4, phường Mỹ Hải, Tp. 
Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận 

 

sotp@ninhthuan.
gov.vn 

0259.3833.599 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/sotp 
000.00.15.H43 
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16  H43.16 
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 

Số 179 đường 16/4, phường Mỹ 
Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

sovhttdl@ninhthu
an.gov.vn 

0259.3830.360 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/sovhttdl 
000.00.16.H43 

17  H43.17 Sở Xây dựng 

Số 178 đường Mười Sáu Tháng 
Tư, phường Mỹ Hải, Tp. Phan 
Rang -Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận 

soxd@ninhthuan.
gov.vn 

0259.3824.998 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/soxd 
000.00.17.H43 

18  H43.18 Sở Y tế 
Số 1 đường Hai Mươi Mốt Tháng 
Tám, phường Mỹ Hương, Tp. Phan 
Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

soyte@ninhthuan
.gov.vn 

0259.3839.815 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/soyt 
000.00.18.H43 

19  H43.19 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Số 57 Đường 16/4, phường Thanh 
Sơn, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận 

sokhdt@ninhthua
n.gov.vn 

0259.3822.694 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/sokhdt 
000.00.19.H43 

20  H43.20 Thanh tra tỉnh  
Số 374 đường 21 Tháng 8, phường 
Phước Mỹ, Tp. Phan Rang-Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

thanhtra@ninhth
uan.gov.vn 

0259.3822.760
  

http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq
uyen/thanhtratinh 

000.00.20.H43 

21  H43.21 
Ban Quản lý các 
Khu công nghiệp 

Số 59 đường 16 tháng 4, phường 
Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-
Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

bqlkcnnt@ninhth
uan.gov.vn 

0259.2212.708 
http://bqlkcn.ninht

huan.gov.vn 
000.00.21.H43 

22  H43.22 

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng các công 
trình Dân dụng 
và Công nghiệp 

Số 02 đường Nguyễn Đức Cảnh, 
phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-
Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

bqldadtxdcctddvc
n@ninhthuan.gov

.vn 
0259.3837.542 - 000.00.22.H43 

23  H43.23 

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng các công 
trình Nông 
nghiệp và Phát 

Số 36 đường Mười Sáu Tháng Tư, 
phường Tấn Tài, Tp. Phan Rang-
Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

bqlda_nnn@ninht
huan.gov.vn 

0259.3824.020 - 000.00.23.H43 
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triển nông thôn 

24  H43.24 

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng các công 
trình Giao thông 

Số 142 đường 21 Tháng 8, phường 
Phước Mỹ, Tp. Phan Rang-Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

banqldagt@ninht
huan.gov.vn 

0259.3823.574 - 000.00.24.H43 

25  H43.25 

Ban Xây dựng 
năng lực và Thực 
hiện các dự án 
ODA ngành nước 

Số 114 đường 16 tháng 4, Phường 
Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

contact@nguonn
uoc.org.vn 

0259.3826.984 
http://moitruongbe

nvung-prtc.vn 
000.00.25.H43 

26  H43.26 
Vườn Quốc gia 
Núi Chúa 

Thôn Thái An, Xã Vĩnh Hải, huyện 
Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 

vqgnc@ninhthua
n.gov.vn 

0259.3873.444 - 000.00.26.H43 

27  H43.27 
Vườn Quốc gia 
Phước Bình 

Xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh 
Ninh Thuận 

vqgphuocbinh@n
inhthuan.gov.vn 

0259.3828.789 - 000.00.27.H43 

28  H43.28 
Ban An toàn giao 
thông 

Số 142 đường 21 tháng 8, TP. Phan 
Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

banatgt@ninhthu
an.gov.vn 

0259.3820.778 - 000.00.28.H43 

29  H43.29 
Trường Cao đẳng 
nghề Ninh Thuận 

Đường 16/4, Tp. Phan Rang -Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

caodangnghe@ni
nhthuan.gov.vn 

0259.3837.302 http://cnn.edu.vn 000.00.29.H43 

30  H43.30 
Ủy ban nhân dân 
huyện Thuận Bắc 

Đường Không Tên, xã Lợi Hải, 
huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 

ubnd_tb@ninhth
uan.gov.vn 

0259.3625.029 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/thuanbac 
000.00.30.H43 

31  H43.31 
Ủy ban nhân dân 
huyện Thuận 
Nam 

Trung tâm hành chính, thôn Văn 
Lâm 3, xã Phước Nam, huyện 
Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

ubnd_tn@ninhth
uan.gov.vn 

0259.3750.088 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/thuannam 
000.00.31.H43 

32  H43.32 
Ủy ban nhân dân 
huyện Bác Ái 

Tà Lú 1, xã Phước Đại, huyện Bác 
Ái,  tỉnh Ninh Thuận 

ubnd_ba@ninhth
uan.gov.vn 

0259.3840.240 
http://bacai.ninhth

uan.gov.vn 
000.00.32.H43 

33  H43.33 
Ủy ban nhân dân 
huyện Ninh Hải 

Số 376 đường Trường Chinh, Thị 
trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, 
tỉnh Ninh Thuận 

ubnd_nh@ninhth
uan.gov.vn 

0259.3873.118 
http://ninhhai.ninht

huan.gov.vn 
000.00.33.H43 
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34  H43.34 
Ủy ban nhân dân 
huyện Ninh 
Phước 

Khu phố 4, Thị trấn Phước Dân, 
huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 
Thuận 

ubnd_np@ninhth
uan.gov.vn 

0259.3864.521 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/ninhphuoc 
000.00.34.H43 

35  H43.35 
Ủy ban nhân dân 
huyện Ninh Sơn 

Số 219 đường Lê Duẩn, thị trấn 
Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh 
Ninh Thuận 

ubnd_ns@ninhth
uan.gov.vn 

0259.3854.255 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/ninhphuoc 
000.00.35.H43 

36  H43.36 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Phan 
Rang-Tháp Chàm 

Số 6A Đường 21 tháng 8, Tp. Phan 
Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận 

ubnd_tp@ninhth
uan.gov.vn 

0259.3823.382 
http://www.ninhth
uan.gov.vn/chinhq

uyen/prtc 
000.00.36.H43 

   Mã chờ từ H43.37 đến H43.99 để dự trữ         
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